UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số:   32 /2002/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày  30 tháng 5  năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM



Về cơ cấu, nội dung sử dụng, quản lý tiền học phí ở các cơ sở 

giáo dục và đào tạo công lập ; bổ sung đối tượng miễn, giảm 

thu tiền xây dựng trường.


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

 Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;


 Căn cứ Quyết định số 26/2001/QĐ-UB ngày 08/06/2001 của UBND tỉnh về thu và sử dụng tiền học phí, tiền xây dựng trường;


 Căn cứ Quyết định số 04/2002/QĐ-UB ngày 19/01/2002 của UBND tỉnh về ban hành một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2002 trên địa bàn tỉnh;


 Theo đề nghị của liên sở Tài chính Vật giá - Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 586/TTLN/TCVG.3-GD&ĐT ngày 14/5/2002,

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Cơ cấu tỷ lệ và nội dung sử dụng tiền học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, như sau:

1. Đối với giáo dục phổ thông:


a. Trích 40% để mua sách, thiết bị dạy học và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.

b. Trích 25% để bổ sung kinh phí hoạt động sự nghiệp giáo dục đào tạo, kể cả bổ sung cho việc tổ chức thi tốt nghiệp.


c. Trích 15% để hỗ trợ hoạt động trực tiếp giảng dạy, phục vụ giảng dạy.


d. Trích 20% để hỗ trợ công tác quản lý, điều tiết chung thuộc ngành giáo dục đào tạo địa phương, để sử dụng vào các nội dung:


- Chi hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục, phòng Giáo dục và đào tạo không thu học phí; bổ sung kinh phí phục vụ cho việc tổ chức thi, chấm thi tốt nghiệp phổ thông các cấp.


- Chi bồi dưỡng học sinh giỏi, hội nghị chuyên đề, khen thưởng thi đua, hội thi văn thể mỹ, công tác quản lý, các hoạt động sự nghiệp khác.


- Trợ cấp hằng tháng bằng 20% lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc ngành giáo dục và đào tạo 

( sở, phòng Giáo dục và đào tạo) không hưởng phụ cấp theo quy định tại Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg.


2. Đối với giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề:


a. Trích 50% tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.


b. Trích 17% bổ sung kinh phí hoạt động sự nghiệp giáo dục đào tạo, kể cả bổ sung cho việc tổ chức thi tốt nghiệp.


c. Trích 15% hỗ trợ hoạt động trực tiếp giảng dạy, phục vụ giảng dạy.


d. Trích 18% hỗ trợ phục vụ công tác quản lý tại cơ sở đào tạo.


Điều 2. Cơ chế quản lý sử dụng tiền học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, như sau:

1. Phê duyệt dự toán thu, chi quỹ học phí:


a. Hàng năm, cùng với việc lập dự toán chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, trên cơ sở dự toán thu, chi học phí của các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo, ngành Tài chính phối hợp với ngành Giáo dục và đào tạo tổng hợp và tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự toán thu, chi học phí, cụ thể:


- Sở Tài chính vật giá phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo (hoặc Sở chủ quản) tổng hợp và tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán đối với khối trường Trung học phổ thông; khối trường cấp 2,3; các trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.


- Phòng Tài chính phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo tổng hợp và tham mưu trình UBND huyện, thị xã phê duyệt dự toán đối với khối Trường Trung học cơ sở.


b.Trên cơ sở dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (điểm a nêu trên) hằng quý, cùng với việc lập dự toán chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo lập dự toán thu, chi quỹ học phí trình cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo cấp trên (chủ quản) trực tiếp phê duyệt, tổng hợp gửi cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước đồng cấp làm căn cứ để thực hiện chức năng kiểm soát chi, cụ thể:


- Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt dự toán đối với các trường Trung học phổ thông, trường cấp 2, 3.


- Sở chủ quản phê duyệt dự toán đối với các trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trực thuộc.


- Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, thị xã phê duyệt dự toán đối với các trường Trung học cơ sở trực thuộc.


2. Phê duyệt quyết toán thu, chi quỹ học phí.


Toàn bộ tiền học phí phải nộp đầy đủ vào tài khoản tiền gửi về quỹ học phí mở tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch, khi sử dụng phải có dự toán được duyệt và Kho bạc nhà nước có trách nhiệm thực hiện chức năng kiểm soát chi theo quy định hiện hành của Nhà nước. Hằng quý, cùng với việc lập báo cáo quyết toán nguồn ngân sách cấp, các cơ sở giáo dục và đào tạo lập báo cáo quyết toán thu, chi quỹ học phí trình cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo (chủ quản) cấp trên trực tiếp phê duyệt, tổng hợp gửi cơ quan Tài chính đồng cấp làm căn cứ để theo dõi và thực hiện chức năng kiểm soát chi, cụ thể:


- Sở Giáo dục và đào tạo phê duyệt quyết toán đối với các trường Trung học phổ thông, trường cấp 2, 3.


- Sở chủ quản phê duyệt quyết toán đối với các trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trực thuộc.


- Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, thị xã phê duyệt quyết toán đối với các trường Trung học cơ sở trực thuộc.


3. Quản lý khoản (20%) dùng để hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung đối với giáo dục phổ thông.


a. Đối với các trường Trung học phổ thông, trường cấp 2,3 trích chuyển tập trung về tài khoản quỹ học phí của Sở Giáo dục và đào tạo mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam.


b. Đối với các trường trường Trung học cơ sở:


- Phòng Giáo dục và đào tạo trích 15% chuyển về tài khoản quỹ học phí của Sở Giáo dục và đào tạo.


- Phòng Giáo dục và đào tạo được giữ lại 5% để có điều kiện chi kịp thời các hoạt động chung toàn ngành giáo dục đào tạo tại địa phương; uỷ quyền cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã phê duyệt dự toán chi. 


 Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính vật giá tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ khoản điều tiết chung do Sở Giáo dục và đào tạo quản lý.


Điều 3. Bổ sung đối tượng miễn, giảm thu tiền xây dựng trường:

Bổ sung đối tượng được miễn, giảm tiền thu xây dựng trường (ngoài đối tượng được miễn, giảm theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 26/TTLT/BLĐTB&XH-BTC-BGD&ĐT ngày 02/11/1999) như sau:


1. Miễn thu tiền xây dựng trường cho các học sinh:

a. Học sinh các trường khuyết tật và học sinh khuyết tật, không có điều kiện đến các trường khuyết tật mà học ở các trường phổ thông;


b. Học sinh mồ côi cha lẫn mẹ;


c. Học sinh là người dân tộc ít người;


d. Học sinh ở các trường thuộc vùng núi cao đặc biệt khó khăn;


đ. Học sinh các gia đình thuộc diện "xoá đói" (theo chuẩn mực mới);


e. Học sinh ở các trung tâm xã hội;


g. Học sinh của người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mất sức lao động từ 61% trở lên;


h. Học sinh có 3 anh chị em ruột trở lên đang theo học ở các trường phổ thông thì miễn thu một trong những học sinh đó;


i. Học sinh là con của Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng lao động.


2. Giảm 50% tiền xây dựng trường cho các học sinh:

a. Học sinh thuộc diện "giảm nghèo" (theo chuẩn mực mới);


b. Học sinh con cán bộ hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần;


c. Học sinh con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến công;


d. Học sinh là con của thương binh hạng 3, 4 và con của bệnh binh hạng 3.


Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 45/2000/QĐ-UB ngày 14/08/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam và được áp dụng từ năm học 2001 - 2002.


Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với Sở Tài chính vật giá hướng dẫn thực hiện quyết định này.


Điều 5. Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận

- TVTU,TTHĐND,UBND

- Như  điều 5

- CPVP

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể

- Các ban HĐND tỉnh

- Đại biểu HĐND tỉnh

- Lưu VT, KTTH, VX 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH QUẢNG NAM

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

Trần Minh Cả



UBND TỈNH QUẢNG NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ TÀI CHÍNH- VẬT GIÁ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       =====(((=====                                                       =========(========

       Số:           CV/TCVG                                         Tam Kỳ,  ngày      tháng 05 năm 2002
V/v : Thu tiền chi phí sao in đề và

         kinh phí thi tốt nghiệp

           năm học 2001-2002

                                   Kính gửi: - UBND các huyện, thị xã

                                                     - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam


Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 302/GDĐT ngày 02/05/2002 V/v cấp kinh phí cho kỳ thi tốt nghiệp các cấp năm học 2001-2002 và văn bản số 338/CV-GD&ĐT ngày 10/05/2002 V/v thu tiền sao in đề thi tốt nghiệp cho thí sinh;


Vấn đề này, Sở Tài chính Vật giá có ý kiến như sau:


1. Thu tiền sao in đề thi tốt nghiệp:


Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 4318/KHTV ngày 17/5/2000, kể từ năm học 2001-2002 trở đi tỉnh Quảng Nam không tổ chức thu lệ phí thi. Theo quy chế thi tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sao in đề thi chỉ in đến phòng thi, để hạn chế việc thiếu sót trong khâu chép đề và theo nguyện vọng của học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sao in đề thi tốt nghiệp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông đến từng thí sinh. Do đó, để có nguồn bù lại cho ngân sách đã ứng trước phục vụ cho việc sao in đề thi và một phần chi phí mua sắm máy móc thiết bị, Sở Tài chính Vật giá thống nhất mức thu chi phí sao in đề thi như sau:


1.1. Đối với thí sinh thi tốt nghiệp THCS:   1.500đồng/thí sinh (4 môn);


1.2. Đối với thí sinh thi tốt nghiệp THPT:   2.000đồng/thí sinh (6 môn).


1.3. Tiền sao in đề thi thu theo danh sách học sinh dự thi và nộp toàn bộ vào ngân sách tỉnh, Chương 022B - Loại tương ứng (14-03, 14-04) - Mục 062 - Tiểu mục 99.


2. Kinh phí phục vụ tổ chức coi thi, chấm thi tốt nghiệp các cấp:


Kinh phí phục vụ cho việc tổ chức coi thi, chấm thi tốt nghiệp các cấp sử dụng trong dự toán ngân sách phân bổ hằng năm chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo và trích một phần từ nguồn thu học phí. Trong đó, bình quân sử dụng từ nguồn thu học phí:


2.1. Đối với Trung học cơ sở Công lập: 

- Trong khoản bổ sung kinh phí hoạt động (25%):12.000 đồng/thí sinh;

- Trong khoản hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung (18%): 8.000 đồng/thí sinh.


2.2. Đối với Trung học phổ thông Công lập: 

- Trong khoản bổ sung kinh phí hoạt động (25%):17.000 đồng/thí sinh;

- Trong khoản hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung (18%): 13.000 đồng/thí sinh.

2.3. Đối với Trung học cơ sở, Trung học phổ thông ngoài Công lập:

- Học sinh THPT Bán công, Dân lập:        45.000 đồng/thí sinh;

- Học sinh BTVH THCS, THPT:               50.000 đồng/thí sinh.

3. Nội dung và mức chi:
3.1. Nội dung: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 47/2001/TTL/BTC-BGD&ĐT ngày 20/06/2001 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn mức chi bồi dưỡng cho công tác ra đề thi và tổ chức  các kỳ thi học sinh giỏi, thi quốc tế và thi tốt nghiệp.

3.2. Mức chi: Theo quy định hiện hành của Nhà nước và theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam. 


4. Công tác quản lý và quyết toán: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 103/1998/TT-BTC ngày 31/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn số 248/HD/LN ngày 16/04/2002 của Liên Sở Tài chính Vật giá và Sở Giáo dục và Đào tạo V/v phân cấp quản lý tài chính ngân sách đối với Giáo dục và Đào tạo khối huyện, thị xã.

Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, quản lý, sử dụng kinh phí đúng chế độ định mức, tiết kiệm và hiệu quả.

                                                           SỞ TÀI CHÍNH- VẬT GIÁ TỈNH QUẢNG NAM

                                                                                         KT/GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC
- Như trên

- UBND tỉnh (thay báo cáo)

- KBNN tỉnh (phối hợp)

- Phòng Tài chính các huyện, thị xã 

- Lưu: VT, HCSN

                                                                            Ngô Bốn

UBND TỈNH QUẢNG NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ TÀI CHÍNH- VẬT GIÁ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       =====(((=====                                                       =========(========

       Số:           TT/TCVG                                         Tam Kỳ,  ngày      tháng 02 năm 2002
TỜ TRÌNH

V/v 

Phân bổ dự toán chi nguồn học phí, 

dành để điều tiết chung năm 2002

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam


Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/03/1998 V/v thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;


Thực hiện quy định tại Thông tư số 54/1998/TTLB-GD&ĐT-TC ngày 31/08/1998, Thông tư 38/2001/TTLB-GD&ĐT-TC ngày 22/08/2001 của Liên bộ Giáo dục & Đào tạo-Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg và thực hiện Quyết định số 45/2000/QĐ-UB ngày 14/08/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v quy định tỷ lệ chi cho công tác quản lý và điều tiết chung thuộc ngành giáo dục & đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Theo đề nghị của Sở Giáo dục & Đào tạo tại Tờ trình số 23/GDĐT ngày 14/01/2002 V/v lập dự toán thu, chi học phí phần điều tiết chung 18%. Sau khi xem xét chi tiết danh mục phân bổ, Sở Tài chính Vật giá kính trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt:


1. Sở Giáo dục và đào tạo, chi cho công tác qunả lý:                169triệu


2. Hỗ trợ các trường THPT, không thu học phí và khó khăn:     181triệu


3. Hỗ trợ các huyện, không thu học phí:                                     130triệu


4. Chưa phân bổ                                                                     15,152triệu




Tổng cộng:  495,152triệu đồng (kèm theo phụ lục).


Kính trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

                                                           SỞ TÀI CHÍNH- VẬT GIÁ TỈNH QUẢNG NAM

                                                                                           GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên

- Sở GD&ĐT

- Lưu: VT, HCSN

   UBND TỈNH QUẢNG NAM           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         SỞ TCVG - GD&ĐT                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            =====(((=====                                                 =========(========

Số:        TTLN/TCVG-GD&ĐT                             Tam Kỳ,  ngày      tháng 05 năm 2002
TỜ TRÌNH

V/v

 Phê duyệt cơ cấu chi nguồn thu học phí theo quy định tại Quyết 

định số 70/QĐ-TTg ngày 31/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ

và bổ sung đối tượng miễn, giảm thu tiền xây dựng trường

Kính gửi:  UBND tỉnh Quảng Nam


Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/03/1998 V/v thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;


Căn cứ Nghị quyết số 21/2001/NQ-HĐND ngày 08/03/2001 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam;


Thực hiện quy định tại Thông tư số 54/1998/TTLT-GD&ĐT-TC ngày 31/08/1998; Thông tư 38/2001/TTLT-GD&ĐT-TC ngày 22/08/2001 của Liên bộ Giáo dục & Đào tạo - Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg; Thông tư Liên tịch số 26/TTLT/BLĐTB&XH-BTC-BGD&ĐT ngày 02/11/1999 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và con của họ đang học tại các trường và Quyết định số 26/2001/QĐ-UB ngày 08/06/2001 của UBND tỉnh Quảng Nam về thu và sử dụng tiền học phí, tiền xây dựng trường. 


Liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Tài chính Vật giá thống nhất kính trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt cơ chế quản lý và cơ cấu sử dụng tiền học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập và bổ sung đối tượng miễn, giảm thu tiền xây dựng trường như sau:


A. HỌC PHÍ Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN:

I. Cơ cấu tỷ lệ và nội dung sử dụng:


1. Đối với giáo dục phổ thông:


1.1. Dành 40% để mua sách, thiết bị dạy học và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy - học tập.


1.2. Dành 25% để bổ sung kinh phí hoạt động sự nghiệp giáo dục đào tạo, kể cả bổ sung cho việc tổ chức thi tốt nghiệp.


1.3. Dành 15% để hỗ trợ hoạt động trực tiếp giảng dạy, phục vụ giảng dạy.


1.4. Dành 20% để hỗ trợ công tác quản lý, điều tiết chung thuộc ngành giáo dục đào tạo địa phương. Nội dung sử dụng:


- Chi hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo không thu học phí; bỗ sung kinh phí phục vụ cho việc tổ chức thi, chấm thi tốt nghiệp phổ thông các cấp;


- Chi bồi dưỡng học sinh giỏi, hội ghị chuyên đề, khen thưởng thi đua, hội thi văn thể mỹ, công tác quản lý, các hoạt động sự nghiệp khác;


- Trợ cấp hằng tháng bằng 20% lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc Ngành giáo dục và đào tạo (Sở, Phòng GD&ĐT) không hưởng phụ cấp theo quy định tại Quyết định số 973/1997/QĐ-TTg.


2. Đối với giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề:


2.1. Dành 50% tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy - học tập.


2.2. Dành 17% bổ sung kinh phí hoạt động sự nghiệp giáo dục đào tạo, kể cả bổ sung cho việc tổ chức thi tốt nghiệp.


2.3. Dành 15% hỗ trợ hoạt động trực tiếp giảng dạy, phục vụ giảng dạy.


2.4. Dành 18% hỗ trợ phục vụ công tác quản lý tại cơ sở đào tạo.


II. Cơ chế quản lý sử dụng:

1. Phê duyệt dự toán thu, chi Quỹ học phí:


1.1. Hàng năm, cùng với việc lập dự toán chi từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp, các trường, các cơ sở giáo dục & đào tạo lập dự toán thu, chi quỹ học phí trình cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ:


1.1.1. UBND tỉnh phê duyệt dự toán đối với các trường Trung học Phổ thông, trường cấp 2, 3; các trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.


1.1.2. UBND huyện, thị xã phê duyệt dự toán đối với các trường Trung học cơ sở.

(Sở GD&ĐT đề nghị bỏ nội dung ghi ở điểm 1.1 nêu trên; bỏ dòng chữ nghiêng ở điểm 1.2 và thêm vào đó "Hằng năm, quý, cùng với việc ...".Vì, nội dung đề nghị bỏ này thuộc thẩm quyền của phê duyệt của cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp cấp trên. Sở Tài chính Vật giá có giải trình kèm theo).


1.2. Trên cơ sở dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (điểm 1.1 nêu trên), hằng quý, cùng với việc lập dự toán chi từ nguồn ngân sách nhà nước cấp, các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo lập dự toán thu, chi quỹ học phí trình cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo cấp trên (chủ quản) trực tiếp phê duyệt, tổng hợp gửi cơ quan Tài chính và Kho bạc Nhà nước đồng cấp làm căn cứ để thực hiện chức năng kiểm soát chi. Cụ thể:


1.2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt dự toán đối với các trường Trung học Phổ thông, trường cấp 2, 3.


1.2.2. Sở chủ quản phê duyệt dự toán đối với các trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trực thuộc.


1.2.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã phê duyệt dự toán đối với các trường Trung học cơ sở trực thuộc.


2. Toàn bộ tiền học phí phải nộp hết vào tài khoản tiền gửi về Quỹ học phí mở tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch. Khi sử dụng phải có dự toán được duyệt và Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thực hiện chức năng kiểm soát chi theo quy định hiện hành của Nhà nước. Hằng quý, cùng với việc lập báo cáo quyết toán nguồn ngân sách cấp, các cơ sở giáo dục và đào tạo lập báo cáo quyết toán thu, chi quỹ học phí trình cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo (chủ quản) cấp trên trực tiếp phê duyệt, tổng hợp gửi cơ quan Tài chính đồng cấp làm căn cứ để theo dõi và thực hiện chức năng kiểm soát chi. Cụ thể:


2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt quyết toán đối với các trường Trung học Phổ thông, trường cấp 2, 3.


2.2. Sở chủ quản phê duyệt quyết toán đối với các trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trực thuộc.


2.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã phê duyệt quyết toán đối với các trường Trung học cơ sở trực thuộc.


3. Quản lý khoản (20%) dùng để hỗ trợ công tác quản lý và điều tiết chung đối với giáo dục phổ thông:


3.1. Đối với các trường Trung học Phổ thông, trường cấp 2, 3 trích chuyển tập trung về tài khoản Quỹ học phí của Sở Giáo dục và Đào tạo mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam.


3.2. Đối với các trường trường Trung học Cơ sở:


3.2.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo trích 15% chuyển về tài khoản Quỹ học phí của Sở Giáo dục và Đào tạo.


3.2.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo được giữ lại 5% để có điều kiện chi kịp thời các hoạt động chung toàn ngành giáo dục đào tạo tại địa phương và uỷ quyền cho chủ tịch UBND huyện, thị xã phê duyệt dự toán chi. 


3.3. Giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính Vật giá tham mưu UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ khoản điều tiết chung do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.


B. ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM THU TIỀN XÂY DỰNG TRƯỜNG

Căn cứ Nghị quyết số 21/2001/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh và trên cơ sở đề nghị của UBND các huyện, thị xã, kính trình UBND tỉnh xem xét quyết định bổ sung đối tượng được miễn, giảm tiền thu xây dựng trường (ngoài đối tượng được miễn, giảm theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 26/TTLT/BLĐTB&XH-BTC-BGD&ĐT ngày 02/11/1999) như sau:


I. Miễn thu tiền xây dựng trường cho các học sinh:

1. Học sinh các trường khuyết tật và học sinh khuyết tật không có điều kiện đến các trường khuyết tật mà học ở các trường phổ thông;


2. Học sinh mồ côi cha lẫn mẹ;


3. Học sinh là người dân tộc ít người;


4. Học sinh ở các trường thuộc vùng núi cao đặc biệt khó khăn;


5. Học sinh các gia đình thuộc diện "xoá đói" (theo chuẩn mực mới);


6. Học sinh ở các trung tâm xã hội;


7. Học sinh của người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mất sức lao động từ 61% trở lên;


8. Học sinh có 3 anh em ruột trở lên đang theo học ở các trường phổ thông thì miễn thu một trong những học sinh đó;


9. Học sinh là con của Anh hùng lực lượng vũ trang và Anh hùng lao động.


II. Giảm 50% tiền xây dựng trường cho các học sinh:

1. Học sinh thuộc diện "giảm nghèo" (theo chuẩn mực mới);


2. Học sinh con cán bộ hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày được hưỡng chế độ trợ cấp 1 lần;


3. Học sinh con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế được tặng Huân chương kháng chiến hoặc Huân chương chiến công;


4. Học sinh là con của thương bịnh hạng 3, 4 và con của bệnh binh hạng 3.


Đề nghị bãi bỏ Quyết định số 45/2000/QĐ-UB ngày 14/08/2000 của UBND tỉnh và những quy định này được thực hiện kể từ năm học 2001-2002. Sau khi UBND tỉnh có Quyết định phê duyệt, Sở Tài chính Vật giá phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện.


Kính trình UBND tỉnh xem xét quyết định.
     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                          SỞ TÀI CHÍNH VẬT GIÁ

                   GIÁM ĐỐC                                                          GIÁM ĐỐC

                   Trần Hường                                               Nguyễn Ngọc Quang
Nơi nhận:

+ Như trên

+ Lưu: VT, NV liên Sở

UBND TỈNH QUẢNG NAM              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ TÀI CHÍNH- VẬT GIÁ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       =====(((=====                                                       =========(========

       Số:           CV/TCVG                                         Tam Kỳ,  ngày      tháng 05 năm 2002
V/v:  Giải trình kèm theo Tờ trình

  liên ngành về quản lý nguồn học

phí các trường Phổ thông công lập

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Nam


Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/03/1998 V/v thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;


Thực hiện quy định tại Thông tư số 54/1998/TTLB-GD&ĐT-TC ngày 31/08/1998, Thông tư 38/2001/TTLB-GD&ĐT-TC ngày 22/08/2001 của Liên bộ Giáo dục & Đào tạo-Tài chính V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg và Quyết định số 26/2001/QĐ-UB ngày 08/06/2001 của UBND tỉnh Quảng Nam về thu và sử dụng tiền học phí, tiền xây dựng trường. 


Đến nay, Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở Tài chính Vật giá chưa thông nhất một nội dung về quản lý tiền học phí ở các trường Phổ thông công lập để trình UBND tỉnh quyết định (như trong Tờ trình liên ngành đã nêu 2 đề nghị khác nhau). Cụ thể:


Về phê duyệt dự toán thu, chi hằng năm:

1. Sở Giáo dục & Đào tạo đề nghị: Không cần nội dung phê duyệt dự toán thu, chi học phí hằng năm như ở điểm 1.1 (nêu dưới đây). Với lý do: Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg và Thông tư số 54/1998/TTLB-GD&ĐT-TC không quy định.


2. Sở Tài chính Vật giá đề nghị phải có nội dung phê duyệt dự toán thu, chi Quỹ học phí của các cấp có thẩm quyền (như Sở TCVG đề nghị trong Tờ trình liên ngành). Cụ thể như sau:

"1. Phê duyệt dự toán thu, chi Quỹ học phí:


1.1. Hàng năm, cùng với việc lập dự toán chi từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp, các trường, các cơ sở giáo dục & đào tạo lập dự toán thu, chi quỹ học phí trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt:


1.1.1. UBND tỉnh phê duyệt dự toán đối với các trường Trung học Phổ thông, trường cấp 2, 3; các trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề.


1.1.2. UBND huyện, thị xã phê duyệt dự toán đối với các trường Trung học cơ sở.


1.2. Trên cơ sở dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (điểm 1.1 nêu trên), hằng quý, cùng với ..."
Sở Tài chính Vật giá xin giải trình: Hằng năm phải được cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt dự toán thu, chi Quỹ học phí như đã đề nghị trong Tờ trình liên ngành (điểm 1.1). Vì:

- Tại Quyết định số 04/2002/QĐ-UB ngày 19/01/2002 của UBND tỉnh trong đó đã quy định rõ: "Thực hiện quản lý có hiệu quả và chặt chẽ hơn đối với các khoản thu như: học phí, viện phí bằng các biện pháp kiểm soát chi theo dự toán được cấp có thẩm quyền duyệt như một nguồn ngân sách nhà nước". Do đó, nếu không có điểm 1.1 thì về mặt quản lý Nhà nước không kiểm soát được số tiền và nhiệm vụ chi từ nguồn thu học phí hiện nay khá lớn (trên 15 tỷ đồng/năm). Theo quy định, số tiền thu được nộp vào tài khoản tiền gửi của đơn vị mở tại Kho bạc và Kho bạc chi theo yêu cầu của đơn vị sử dụng. Nếu không có dự toán được duyệt ngay từ đầu năm, thì không thể thực hiện được việc kiểm soát chi theo quy định của Nhà nước.

- Thực tế những năm qua, cơ quan quản lý Nhà nước  và cơ quan quản lý tài chính không nắm được tình hình quản lý, sử dụng nguồn thu học phí, tiến độ thực hiện trong năm, số dư chuyển sang năm sau ở các cơ sở giáo dục đào tạo. Mặt khác, các cơ sở giáo dục sử dụng chưa thật hiệu quả, chưa lồng ghép được các nguồn kinh phí để thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục trên địa bàn huyện, tỉnh. 

- Tuy nhiên, tại Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg và Thông tư số 54/1998/TTLB-GD&ĐT-TC không quy định việc duyệt dự toán, nhưng địa phương quy định thêm công việc duyệt dự toán thu, chi hằng năm là không trái với quy định mà chỉ tăng cường thêm biện pháp quản lý để việc sử dụng nguồn thu học phí có hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích.


Sở Tài chính Vật giá đề nghị quy định nội dung phê duyệt dự toán thu, chi quỹ học phí hằng năm của cơ quan có thẩm quyền (điểm 1 nêu trên) là biện pháp để cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan quản lý tài chính, hằng năm bố trí lồng ghép được các nguồn kinh phí để thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục trên địa bàn huyện, tỉnh và thực hiện công tác quản lý, sử dụng nguồn thu học phí đúng mục đích và hiệu quả.

Để đảm bảo thực hiện đúng Luật ngân sách Nhà nước và có cơ sở cho liên Ngành hướng dẫn thực hiện, kính đề nghị UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo hoặc quyết định.
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